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	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2023-2024
Môn: Ngữ văn - Lớp 9

Thời gian làm bài: 120 phút 


Đề kiểm tra gồm 02 trang                           
1. MA TRẬN ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I
	               Mức độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng số câu
	Tổng số điểm

	
	
	
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	
	

	Tiếng Việt
	Từ vựng
	Câu 1,7,8

(0.75 điểm)
	
	
	
	3
	0.75

	
	Phương châm hội thoại
	
	Câu 2 (0,25đ)
	
	
	1
	0,25

	
	Biện pháp tu từ
	Câu 6

(0.25 điểm)
	Câu 4

(0.25 điểm)
	
	
	2
	0.5

	
	Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp
	Câu 3 

(0.25 điểm)
	
	
	
	1
	0.25

	
	Thành ngữ, tục ngữ
	
	Câu 5 

(0.25 điểm)
	
	
	1
	0.25

	Đọc - hiểu VB
	Tiếng vọng rừng sâu
	Câu 1 (0,5đ)
Câu 2 (0,5đ)
	Câu 3 (0,5đ)
	Câu 4 (0,5đ)
	
	4
	2,0

	Tập làm văn
	Viết đoạn văn
	1* (0,5đ)
	1* (0,25đ)
	1* (0,75đ)
	
	1
	6.0

	
	Văn thuyết minh
	1* (1,25đ)
	1* (1,5đ)
	1* (0,75đ)
	1* (1,0đ)
	1
	

	- Tổng số câu
	7 câu +2*
	4 câu +2*
	2 +2*
	1*
	14 câu
	10 đ

	- Tổng số điểm
	4,0đ
	3,0đ
	2,0đ
	1,0đ
	
	

	- Tỉ lệ %
	40%
	30%
	20%
	10%
	
	100%


Ghi chú: Số điểm cụ thể của từng ý * được diễn giải trong phần Hướng dẫn chấm.
2. ĐỀ KIỂM TRA
I. TRẮC NGHIỆM (2.0 điểm)

Trả lời câu hỏi bằng cách ghi chữ cái đầu câu em cho là đúng nhất ra tờ giấy làm bài.

Câu 1: Chọn từ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống (…) trong câu sau: “Nói chen vào chuyện của người trên khi không được hỏi đến là … “
A. nói móc.                                                                   C. nói mát.                           

B. nói leo.                                                                     D. nói hớt.
Câu 2: Trong các thành ngữ sau, thành ngữ nào liên quan đến phương châm quan hệ?
	A. Nói có đầu có đũa.
	C. Nói bóng nói gió.

	B. Nói có ngọn có ngành.
	D. Nói nước đôi.


Câu 3: Phần in nghiêng trong câu thơ sau sử dụng lời dẫn nào?

Nàng rằng:“Nghĩa nặng nghìn non,

                                          Lâm Tri người cũ chàng còn nhớ không?”
                                                (Truyện Kiều, Nguyễn Du)

A. Dẫn lời nói trực tiếp.                                                   C. Dẫn lời nói gián tiếp.

B. Dẫn ý nghĩ trực tiếp.                                                    D. Dẫn ý nghĩ gián tiếp.

Câu 4: Trong các cách nói sau, cách nói nào không sử dụng phép nói quá?

A. Chưa ăn đã hết.                                                         C. Một tấc đến trời.
B. Đứt từng khúc ruột.                                                   D. Sợ vã mồ hôi.

Câu 5: Dòng nào không phải là thành ngữ trong các dòng dưới đây.

A. Nghiêng nước nghiêng thành.

        C. Mắt phượng mày ngài.
B. Ruột để ngoài da.


                   D. Tấc đất tấc vàng.
Câu 6: Câu  thơ sau đây sử dụng các biện pháp tu từ nào?

“Chỉ cần trong xe có một trái tim.”     (Phạm Tiến Duật)
	A. Nhân hóa
	        C. Ẩn dụ

	B. Hoán dụ
	        D. Nói quá


Câu 7: Cặp từ nào sau đây có quan hệ trái nghĩa?

	A. Xinh - đẹp
	              C. Tươi - héo

	B. Bàn - ghế
	              D. Chạy - nhảy


Câu 8: Trong các câu thơ sau, câu nào sử dụng từ Hán Việt?

A. Mẹ cùng cha bận công tác không về. (Bằng Việt)                                   
B. Thuyền ta lái gió với buồm trăng. (Huy Cận)                                   
C. Biển cho ta cá như lòng mẹ. (Huy Cận)                                   
D. Cháu thương bà biết mấy nắng mưa. (Bằng Việt)                                   

II. ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN (2.0 điểm)

TIẾNG VỌNG RỪNG SÂU

Có một cậu bé ngỗ nghịch hay bị mẹ khiển trách. Ngày nọ giận mẹ, cậu chạy đến một thung lũng cạnh rừng rậm. Lấy hết sức mình, cậu thét lớn: “Tôi ghét người’'. Khu rừng có tiếng vọng lại: Tôi ghét người. Cậu bé hốt hoảng quay về, sà vào lòng mẹ khóc nức nở. Cậu bé không sao hiểu được từ trong rừng lại có tiếng người ghét cậu.

Người mẹ cầm tay con, đưa cậu trở lại khu rừng. Bà nói: “Giờ thì con hãy hét thật to: Tôi yêu người. Lạ lùng thay, cậu bé vừa dứt tiếng thì có tiếng vọng lại: “Tôi yêu người”. Lúc đó, người mẹ mới giải thích cho con hiểu: “Con ơi! đó là định luật trong cuộc sống của chúng ta. Con cho điều gì, con sẽ nhận điều đó. Ai gieo gió thì ắt gặt bão. Nếu con thù ghét người thì người cũng thù ghét con. Nếu con yêu thương người thì người cũng yêu thương con".                                   (Trích: Quà tặng cuộc sống- NXB Trẻ , TP Hồ Chí Minh-1999)

Câu 1: Chỉ ra phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong văn bản trên? (0,5đ )

Câu 2: Trong câu chuyện, người mẹ đưa con trở lại khu rừng nhằm mục đích gì? (0,5đ)

Câu 3: Câu chuyện là bài học về cho và nhận trong cuộc sống. Theo em, câu chuyện trên giúp em hiểu được quy luật về cho và nhận trong cuộc sống như thế nào? (0,5 đ)

Câu 4: Từ câu chuyện trên, em ý thức được gì về thái độ và hành động của bản thân với cộng đồng? (0,5đ)

III. TẬP LÀM VĂN (6.0 điểm)
Câu 1. (1,5 điểm) 
Viết một đoạn văn diễn dịch (khoảng 10 đến 15 câu) để triển khai câu chủ đề sau: “Hồi thứ 14 trong tác phẩm “Hoàng Lê nhất thống chí” đã khắc họa ấn tượng hình ảnh người anh hùng áo vải Quang Trung có tài dùng binh như thần”.
Câu 2 (4.5 điểm): Thuyết minh về một loài cây quê hương.
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	ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 
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Môn: Ngữ văn - Lớp 9

Thời gian làm bài: 120 phút 


I. TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm): Mỗi phương án đúng được 0,25 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	C
	A
	D
	D
	B
	C
	A


	Câu
	Nội dung
	Điểm

	II. Đoc-hiểu văn bản

(2.0 điểm)
	1
	Câu 1: Phương thức biểu đạt chính trong trích đoạn trên là tự sự. 
	0.5 điểm

	
	2
	Câu 2: Người mẹ đưa con trở lại khu rừng nhằm mục đích giúp con hiểu về định luật của cuộc sống: Con cho điều gì, con sẽ nhận lại điều đó.
	0.5 điểm



	
	3
	Câu 3: Câu chuyện là bài học về cho và nhận trong cuộc sống. Theo em, câu chuyện trên giúp em hiểu được quy luật về cho và nhận trong cuộc sống là: 
- Con cho điều gì, con sẽ nhận điều đó. Ai gieo gió thì ắt gặp bão. Nếu con thù ghét người thì người cũng thù ghét con. Nếu con yêu thương người thì người cũng yêu thương con.
	0.5điểm



	
	4
	Từ câu chuyện trên, em ý thức được về thái độ và hành động của bản thân với cộng đồng:

- Sống nhân ái, luôn bao dung và yêu thương mọi người trong cuộc đời thì ta được nhận lại những điều tốt đẹp nhất.

- Trao yêu thương sẽ nhận lại được yêu thương
	0.5 điểm

	III. Tập làm văn (6.0 điểm)
	 1

2


	* Yêu cầu:

- Hình thức: (0.5 điểm)

- Đảm bảo đúng hình thức của đoạn văn diễn dịch, câu chủ đề đặt ở đầu đoạn;

- Đảm bảo đúng dung lượng (10 đến 15 câu);

- Liên kết chặt chẽ, trình bày sạch sẽ, không mắc lỗi chính tả.
- Nội dung: (1.0 điểm)
- Cần triển khai được các ý sau:

+ Cuộc hành quân thần tốc (dẫn chứng);

+ Cách đánh bất ngờ (dẫn chứng). 
- Điểm 1,0: Đảm bảo 02 ý có phân tích cụ thể, dẫn chứng thuyết phục;

- Điểm 0,75: Đảm bảo 02 ý, phân tích cụ thể nhưng dẫn chứng còn sơ sài;

- Điểm 0,5: Đảm bảo 01 ý phân tích cụ thể, dẫn chứng thuyết phục;

- Điểm 0,25: Đảm bảo 01 ý nhưng còn sơ sài.

- Điểm 0: Không đảm bảo các yêu cầu trên.
Yêu cầu về hình thức và kĩ năng:

Đảm bảo cấu trúc của bài văn thuyết minh:

- Bài viết có đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài. 
- Diễn đạt trong sáng, không mắc các lỗi: Chính tả, dùng từ, đặt câu.

- Trình bày rõ ràng, mạch lạc.
- Biết sử dụng hiệu quả các biện pháp nghệ thuật và phương pháp thuyết minh phù hợp.

* Yêu cầu kiến thức: 
- HS có thể trình bày theo các cách khác nhau, song cần nêu được các ý cơ bản sau:
1. Mở bài: 
+ Mở bài dẫn dắt tự nhiên để giới thiệu về loài cây quê hương
 (Ví dụ: Cây lúa, cây chuối..); 
2. Thân bài:
- Giới thiệu về nguồn gốc của cây.

- Giới thiệu đặc điểm sinh học, quá trình sinh trưởng, phát triển của cây.

- Giá trị vật chất, tinh thần của loài cây đó đối với đời sống con  người và đời sống xã hội.

- Giới thiệu về cách gieo trồng, chăm sóc, bảo quản… 
3. Kết bài: 

Bày tỏ thái độ, tình cảm của em với đối tượng thuyết minh.

*CÁCH CHO ĐIỂM:

- Điểm 3,5 - 4,0: Trình bày mạch lạc, rõ ràng, sử dụng nhuần nhuyễn, tự nhiên các phương pháp thuyết minh. Biết sử dụng yếu tố miêu tả và biện pháp nghệ thuật hợp lí.
- Điểm 2,75 - 3,25: Trình bày mạch lạc, rõ ràng, sử dụng nhuần nhuyễn, tự nhiên các phương pháp thuyết minh. Bước đầu đã biết đưa yếu tố miêu tả và biện pháp nghệ thuật vào thuyết minh.
- Điểm 2,0 - 2,5: Đảm bảo được một 1/2 số ý, trình bày rõ ràng, sử dụng phương pháp thuyết minh hợp lí.
- Điểm 0,25 - 1,75: Nội dung bài viết rất sơ sài, chưa biết vận dụng yếu tố miêu tả và phương pháp thuyết minh, diễn đạt lủng củng tối nghĩa...

- Điểm 0: Không viết bài hoặc lạc đề hoàn toàn.
	1.5 điểm
0,5 điểm

4,0 điểm

0,25 điểm
3,5 điểm
0,25 điểm



* Lưu ý:

- Căn cứ vào khung điểm và thực tế bài làm của học sinh, giám khảo linh hoạt cho điểm sát với từng phần, đảm bảo đánh giá đúng trình độ học sinh.

- Khuyến khích những bài viết có sáng tạo, ấn tượng.

- Điểm toàn bài để lẻ: 0,25, không làm tròn.
